
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Danh sách thi môn: chuyên biệt  
KỲ THI VÀO HỌC CHƯƠNG TRÌNH CLC Thời gian thi: 14h00 ngày 22/09/2018 
 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Phòng thi số: 01/PM 305-G2 (Thực hành) 
 KHÓA QH-2018-I Phòng thi số: 01/ 304-G2 (Vấn đáp) 

TT SBD 
MSV 

Họ và tên Ngày sinh GT Điểm Bằng chữ Ký tên 
Ghi 
chú 

1 02001 18020123 Vũ Duy Anh 16/09/2000 Nam     

2 02002 18020195 Nguyễn An Bằng 11/10/2000 Nam     

3 02003 18020263 Lương Thế Đại 06/11/2000 Nam     

4 02004 18020413 Lê Quang Duy 30/12/2000 Nam     

5 02005 18020466 Hoàng Văn Hậu 14/08/2000 Nam     

6 02006 18020491 Bùi Đức Hiếu 28/10/2000 Nam     

7 02007 18020539 Ngô Ngọc Hoàn 07/03/2000 Nam     

8 02008 18020629 Chu Thái Huy 29/11/2000 Nam     

9 02009 18020666 Nguyễn Thanh Huyền 02/12/2000 Nữ     

10 02010 18020669 Bùi Xuân Khải 30/10/2000 Nam     

11 02011 18020674 Cù Phúc Khang 15/08/2000 Nam     

12 02012 18020695 Nguyễn Đức Khánh 11/12/2000 Nam     

13 02013 18020776 Nguyễn Thùy Linh 03/04/2000 Nữ     

14 02014 18020823 Nguyễn Cao Bảo Long 25/04/2000 Nam     

15 02015 18020834 Lê Hoàng Long 13/10/2000 Nam     

16 02016 18020921 Lưu Hoàng Nam 23/07/2000 Nam     

17 02017 18020937 Nguyễn Thành Nam 07/10/2000 Nam     

18 02018 18021025 Nguyễn Thị Thu Phương 15/03/2000 Nữ     

19 02019 18021145 Nguyễn Đức Thắng 19/06/2000 Nam     

20 02020 18021147 Nguyễn Đức Thắng 20/05/2000 Nam     

21 02021 18021196 Lê Thị Thảo 24/07/2000 Nữ     

22 02022 18021221 Nguyễn Hữu Thìn 05/02/2000 Nam     

23 02023 18021233 Tăng Đức Thịnh 16/12/2000 Nam     

24 02024 18021290 Trần Đức Toản 27/03/2000 Nam     

Số bài:………/24  
   Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2018 
 CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 CÁN BỘ CHẤM THI KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
    
 
 
 
 

 
   Lê Thị Phương Thoa 



 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Danh sách thi môn: chuyên biệt  
KỲ THI VÀO HỌC CHƯƠNG TRÌNH CLC Thời gian thi: 14h00 ngày 22/09/2018 
 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Phòng thi số: 02/PM 313-G2 (Thực hành) 
 KHÓA QH-2018-I Phòng thi số: 02/ 308-G2 (Vấn đáp) 

TT SBD 
MSV 

Họ và tên Ngày sinh GT Điểm Bằng chữ Ký tên 
Ghi 
chú 

1 02025 18021301 Vũ Quỳnh Trang 15/01/2000 Nữ     

2 02026 18021335 Nguyễn Phú Trường 27/07/2000 Nam     

3 02027 18021345 Nguyễn Huy Trường 09/11/2000 Nam     

4 02028 18021348 Nguyễn Hoàng Tú 21/11/2000 Nam     

5 02029 18021388 Lê Trần Hải Tùng 04/09/2000 Nam     

6 02030 18021140 Phạm Việt Thắng 20/10/2000 Nam     

7 02031 18021428 Đỗ Thành Vinh 09/12/2000 Nam     

8 02032 18020001 Hoàng Vũ Duy Anh 12/12/2000 Nam     

9 02033 18020007 Nguyễn Tấn Đạt 19/01/2000 Nam     

10 02034 18020015 Phan Hữu Duy 16/10/2000 Nam     

11 02035 18020020 Chu Văn Hưng 27/10/2000 Nam     

12 02036 18020022 Đặng Quang Huy 08/03/2000 Nam     

13 02037 18020023 Ngô Đức Huy 13/05/2000 Nam     

14 02038 18020029 Bùi Quang Long 18/06/2000 Nam     

15 02039 18020030 Nguyễn Nhật Long 09/08/2000 Nam     

16 02040 18020039 Cao Duy Mạnh 19/12/2000 Nam     

17 02041 18020044 Phạm Tuấn Nghĩa 22/11/2000 Nam     

18 02042 18020057 Nguyễn Xuân Trường 28/06/2000 Nam     

19 02043 18020060 Lê Đức Tùng 31/08/2000 Nam     

20 02044 18020061 Trần Bá Tuyên 21/05/2000 Nam     

21 02045 18020062 Hoàng Quốc Việt 14/01/2000 Nam     

22 02046 18020019 Thái Phi Hoàng 06/11/2000 Nam     

23 02047 18020003 Hoàng Minh Đức Anh 10/10/2000 Nam     

24 02048 18020046 Lê Quang Quân 06/09/2000 Nam     

Số bài:………/24  
   Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2018 
 CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 CÁN BỘ CHẤM THI KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
    
 
 
 
 

 
   Lê Thị Phương Thoa 
 


